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             BỘ XÂY DỰNG                                           ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
  TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                   ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 15/12/2020 
                                                                            Môn: KẾ TOÁN HCSN (KE19D01) 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
          

 
PHẦN I – LÝ THUYẾT (3,0 điểm) 

Câu hỏi Trả lời Câu hỏi Trả lời 

1 C 9 D 

2 A 10 B 

3 B 11 D 

4 C 12 A 

5 C 13 B 

6 A 14 D 

7 D 15 C 

8 C   
 

PHẦN II – BÀI TẬP (7,0 điểm) 
ĐVT: 1.000 đồng 

Nghiệp vụ Nội dung Số tiền Điểm 
I (0,2 điểm) Nợ TK 008 1.150.000 0,2 
II (6,8 điểm)       

1 (0,3 điểm) 
a) Nợ TK 111 100.000 0,2 
        Có TK 3371 100.000   
b) Có TK 008 100.000 0,1 

2 (0,4 điểm) 

a) Nợ TK 611 880.000 0,2 
        Có TK 111 880.000   
b) Nợ TK 3371 880.000 0,2 
        Có TK 511 880.000   

3 (0,7 điểm) 
a) Nợ TK 111 50.000 0,2 
       Có TK 3373 50.000   
b) Nợ TK 014 50.000 x 80% = 40.000 0,1 
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Nghiệp vụ Nội dung Số tiền Điểm 
c) Nợ TK 3373 10.000 0,2 
      Có TK 333 10.000   
d) Nợ TK 333 10.000 0,2 
      Có TK 111 10.000   

4 (0,3 điểm) 
Nợ TK 611 30.000 0,3 
Nợ TK 614 10.000   
      Có TK 334 40.000   

5 (0,2 điểm) 
Nợ TK 334 30.000 x 10,5%= 3.150 0,2 
Nợ TK 334 10.000  x 10,5%= 1.050   
      Có TK 332 4.200   

6 (0,3 điểm) 
Nợ TK 611 30.000 x 23,5% = 7.050 0,3 
Nợ TK 614 10.000 x 23,5% = 2.350   
      Có TK 332 40.000 x 23,5% = 9.400   

7 (0,5 điểm) 

a) Nợ TK 112 40.000 - 3.150 - 1.050 = 35.800 0,2 
      Có TK 511 35.800   
b) Có TK 008 35.800 0,1 
c) Nợ TK 334 35.800 0,2 
      Có TK 112 35.800   

8 (0,3 điểm) 
Nợ TK 642 10.000 0,3 
Nợ TK 133 1.000   
      Có TK 112 11.000   

9 (0,3 điểm) 
a/ Nợ TK 611 3.000 0,2 
      Có TK 511 3.000   
b/ Có TK 008 3.000 0,1 

10 (0,5 điểm) 

a) Nợ TK 211 55.000 0,2 
      Có TK 112 55.000   
b) Nợ TK 3373 55.000 0,2 
       Có TK 366 55.000   
c) Có TK 014 55.000 0,1 

11 
(1,4 điểm) 

a) Ghi giảm giá trị TSCĐ   0,2 
Nợ TK 366 10.000   
Nợ TK 214 30.000   
      Có TK 211 40.000   
b) Thu thanh lý   0,2 
Nợ TK 112 5.000   
      Có TK 711 5.000   
c) Chi phí thanh lý   0,2 
Nợ TK 811 400   
      Có TK 111 400   
d) K/c nguồn thu   0,2 
Nợ TK 711 5.000   
      Có TK 911 5.000   
e) K/c nguồn chi   0,2 
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Nghiệp vụ Nội dung Số tiền Điểm 
Nợ TK 911 400   
      Có TK 811 400   
f) K/c thặng dư   0,2 
Nợ TK 911 5.000 – 400 = 4.600   
      Có TK 421 4600   
g) Trích lập quỹ PTHĐSN   0,2 
Nợ TK 421 4600   
      Có TK 4314 4600   

12 
(0,8 điểm) 

a) Nợ TK 111 5.000 0,2 
      Có TK 531 5.000   
b) K/c doanh thu   0,2 
Nợ TK 531 5.000   
      Có TK 911 5.000   
c) K/c thặng dư   0,2 
Nợ TK 911 5.000   
      Có TK 421 5.000   
d) Trích lập quỹ PTHĐSN   0,2 
Nợ TK 421 5.000   
      Có TK 4314 5.000   

13 
(0,2 điểm) 

Nợ TK 4313 40.000 0,2 
      Có TK 334 40.000   

14 
(0,2 điểm) 

Nợ TK 334 40.000 0,2 
      Có TK 112 40.000   

15 
(0,4 điểm) 

a) Nợ TK 614 5.000 0,2 
      Có TK 214 5.000   
b) Nợ TK 366 5.000 0,2 
      Có TK 514 5.000   
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